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1 195D140202015 Phạm Lan Anh 07/08/2001 Giáo dục Tiểu học
2 195D140202042 Nguyễn Thị Dung 09/11/2001 Giáo dục Tiểu học
3 195D140231004 Chu Thị Anh 24/01/2001 Tiếng Anh
4 195D140231124 Ngô Thị Dung 17/10/2001 Tiếng Anh
5 195D140231125 Nguyễn Thị Hạnh 14/11/2001 Tiếng Anh
6 195D220201013 Lê Linh Chi 10/07/2001 Tiếng Anh
7 195D220201020 Hoàng Thị Thu Hà 02/01/2001 Tiếng Anh
8 195D220201029 Nguyễn Thị Hoài 14/12/2001 Tiếng Anh
9 195D220201043 Nguyễn Thị Ngọc Loan 10/03/2001 Tiếng Anh

10 195D220201055 Nguyễn Như Quỳnh 18/08/2001 Tiếng Anh
11 195D220201064 Vũ Thị Lệ Thúy 04/02/2001 Tiếng Anh
12 207140231003 Hoàng Đức Anh 05/07/2002 Tiếng Anh
13 207140231006 Lê Công Quỳnh Anh 28/08/2002 Tiếng Anh
14 207140231009 Lê Việt Anh 05/09/2001 Tiếng Anh
15 207140231012 Nguyễn Phương Anh 07/11/2002 Tiếng Anh
16 207140231014 Nguyễn Quỳnh Anh 08/12/2002 Tiếng Anh
17 207140231019 Nguyễn Thị Vân Anh 05/06/2002 Tiếng Anh
18 207140231020 Nguyễn Thị Vân Anh 28/04/2002 Tiếng Anh
19 207140231022 Nguyễn Trần Nhật Anh 10/11/2001 Tiếng Anh
20 207140231024 Phạm Thị Mai Anh 05/04/2002 Tiếng Anh
21 207140231038 Bùi Linh Chi 22/04/2002 Tiếng Anh
22 207140231039 Nguyễn Hoàng Mai Chi 05/06/2002 Tiếng Anh
23 207140231049 Nguyễn Tấn Dũng 08/10/2002 Tiếng Anh
24 207140231050 Hoàng Thái Dương 17/10/2002 Tiếng Anh
25 207140231051 Nguyễn Quỳnh Dương 23/12/2002 Tiếng Anh
26 207140231057 Nguyễn Hương Giang 29/10/2002 Tiếng Anh
27 207140231065 Phan Thị Hảo 19/11/2002 Tiếng Anh
28 207140231066 Nguyễn Thị Hạnh 26/07/2002 Tiếng Anh
29 207140231079 Trần Minh Hiếu 29/10/2002 Tiếng Anh
30 207140231090 Bùi Ngọc Huyền 18/02/2002 Tiếng Anh
31 207140231091 Cung Thị Thanh Huyền 29/10/2002 Tiếng Anh
32 207140231096 Nguyễn Thị Huyền 01/10/2002 Tiếng Anh
33 207140231097 Nguyễn Thị Huyền 13/03/2002 Tiếng Anh
34 207140231104 Nguyễn Thị Thúy Hường 28/08/2002 Tiếng Anh
35 207140231115 Lại Khánh Linh 25/12/2002 Tiếng Anh
36 207140231124 Trần Thị Linh 02/11/2002 Tiếng Anh
37 207140231125 Vũ Ngọc Linh 06/08/2002 Tiếng Anh
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38 207140231131 Trần Bảo Ly 10/10/2002 Tiếng Anh
39 207140231134 Lê Thị Phương Mai 25/04/2002 Tiếng Anh
40 207140231149 Lê Bảo Ngọc 16/02/2002 Tiếng Anh
41 207140231166 Ngô Hiểu Phong 23/11/2002 Tiếng Anh
42 207140231173 Nguyễn Thị Minh Phượng 18/11/2002 Tiếng Anh
43 207140231189 Bùi Thị Thanh Thanh 31/01/2002 Tiếng Anh
44 207140231207 Cao Thị Thơ 19/08/2002 Tiếng Anh
45 207140231230 Vũ Thùy Trang 30/06/2002 Tiếng Anh
46 207140231237 Trần Quang Tùng 07/10/2002 Tiếng Anh
47 207220201012 Lương Bình Dương 13/01/2002 Tiếng Anh
48 207220201013 Nguyễn Thị Bạch Dương 16/12/2002 Tiếng Anh
49 207220201023 Nguyễn Phí Thu Hạnh 11/10/2002 Tiếng Anh
50 207220201082 Lê Thị Thùy 17/06/2001 Tiếng Anh
51 207220201091 Nguyễn Thị Kiều Trang 12/12/2002 Tiếng Anh
52 207220201092 Nguyễn Thị Thu Trang 13/03/2002 Tiếng Anh


